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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Vài nét về xuất xứ giáo trình: 

Giáo trình này được viết theo Kế hoạch Biên soạn, chỉnh biên giáo trình năm 2022 

của Trường Cao đẳng Cơ Giới về việc triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo 

Luật Giáo dục nghề nghiệp để làm tài liệu dạy trình độ Trung cấp. 

Quá trình biên soạn: 

Trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu về Thuế, kết hợp với các kiến thức, 

kinh nghiệm thực tế phù hợp với ngành nghề, giáo trình này được biên soạn có sự tham 

gia góp ý kiến đóng góp quý báu của các giáo viên trong Khoa Kinh tế. 

Mối quan hệ của tài liệu với chương trình, môn học/môđun: 

Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp cung cấp cho người 

học những kiến thức cơ bản về Thuế, từ đó có thể hỗ trợ cho người học vận dụng vào 

công tác thực tiễn của doanh nghiệp. 

Với mục tiêu trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về Thuế và 

kỹ năng thu thập xử lý các thông tin kế toán đồng thời lựa chọn các phương pháp, hình 

thức, biện pháp quản trị để quản lý kinh tế tài chính và tham mưu cho lãnh đạo doanh 

nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả, đồng thời 

đáp ứng được chương trình khung của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, phục vụ 

nhu cầu về giáo trình giảng dạy học tập và nghiên cứu của học sinh học nghề Kế toán, 

Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Cơ Giới biên soạn Giáo trình Thuế (Dùng cho trình độ 

Trung cấp) 

Cuốn sách gồm 6 chương: 

Chương I Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 

Chương II Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

Chương III Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Chương IV Thuế giá trị gia tăng 

Chương V Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chương IV Các khoản thuế và lệ phí 

Sau mỗi chương đều có bài tập cũng cố kiến thức cho người học. 

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước và tham 

khảo nhiều tài liệu liên quan có giá trị. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh 

khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô 

giáo và các bạn học sinh, sinh viên cùng đông đảo bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn 

thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Quảng Ngãi, ngày    tháng   năm 2022 

                                                                             Tham gia biên soạn  

1. Lê Thị Hạnh   Chủ biên 

2. ………….............. 

       3. ……….............…. 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: THUẾ 

Mã môn học: MH 15 

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành 26 giờ; 

Kiểm tra: 4 giờ) 

Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí:  

Môn học Thuế thuộc nhóm các môn học chuyên môn được bố trí giảng dạy sau 

khi đã học xong các môn học cơ sở.  

Để học tốt môn học này, đòi hỏi học sinh phải nắm vững các môn học có liên quan 

như Tài chính doanh nghiệp, Luật kinh tế. Các môn học có liên quan và có thể tham 

khảo thêm như Soạn thảo văn bản, Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp. 

Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa 

học kế toán nói riêng.  

- Tính chất: 

Môn Thuế là một môn học bắt buộc, có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp 

vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp; Thông qua kiến thức 

chuyên môn về quản lý thuế và tính chất, quy định các sắc thuế cơ bản, giúp người học 

hiểu được và biết cách sử dụng dữ liệu kế toán để kê khai thuế tại doanh nghiệp, áp 

dụng kiến thức để soạn thảo các điều kiện của hợp đồng kinh tế, kết hợp với kiến thức 

các môn kinh tế để tính toán, đưa ra các quyết định kinh doanh cũng như quản trị doanh 

nghiệp. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: 

+ Giúp học sinh có khả năng cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 

Thuế, quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn tài chính và 

những kỹ năng mềm cần thiết trong doanh nghiệp. 

+ Xét về kinh tế - xã hội thì môn học này giúp cho người học biết được lý do tồn 

tại của doanh nghiệp, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận 

+ Giáo trình Thuế thể hiện mục tiêu của doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp 

tồn tại và phát triển lâu dài, bảo toàn và phát triển vốn để đáp ứng được mong muốn của 

chủ sở hữu và mọi thành viên trong doanh nghiệp 

+ Hoạt động kê khai thuế chính là nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh 

cao hơn. 

Mục tiêu của môn học: 

- Về kiến thức: 

A1. Trình bày được bản chất, tính chất và phương pháp quản lý thuế (gồm đăng ký 

thuế, khai thuế, tính thuế, ấn định thu; hoàn thành nghĩa vụ thuế; miễn giảm hoàn thuế; 

cưỡng chế nợ thuế; các trường hợp xử lý trốn thuế, gian lận thuế). 

A2. Trình bày được nội dung cơ bản về các quy định pháp luật hiện hành liên quan 

đến các sắc thuế phổ biến, hoá đơn, một số phí, lệ phí. 

A3. Hiểu bản chất, mối quan hệ giữa các sắc thuế mà doanh nghiệp phải kê khai 
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và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong nền kinh tế hiện nay. 

A4. Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với dữ liệu kế toán để 

kê khai thuế cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: 

B1. Sử dụng dữ liệu kế toán để tổng hợp, kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên và một số loại thuế khác. 

B2. Phân loại, thực hiện đăng ký thuế và kê khai thuế nhà thầu theo quy định. 

B3. Xử lý được một số lỗi sai trong quá trình kê khai thuế. 

B4. Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách nhà nước của từng sắc thuế tại các 

doanh nghịêp theo quy định hiện hành. 

B5. Biết thao tác, kê khai thuế; đăng ký và nộp thuế điện tử trên phần mềm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

C1. Có khả năng tự nghiên cứu, tự học, tham khảo tài liệu liên quan đến môn học 

để vận dụng vào hoạt động học tập. 

C2. Vận dụng được các kiến thức tự nghiên cứu, học tập và kiến thức, kỹ năng đã 

được học để hoàn thiện các kỹ năng liên quan đến môn học một cách khoa học, đúng 

quy định. 

C3. Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực 

tiễn. 

C4. Có thái độ nghiêm túc, cách tiếp cận khoa học khi xem xét một vấn đề thuộc 

lĩnh vực tài chính.  

1. Chương trình khung nghề kế toán doanh nghiệp 

Mã 

MH, 

MĐ, 

HP 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 
12 255 94 148 13 

MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật  1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh  2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 4 90 30 56 4 

II Các môn học, mô đun chuyên 

môn. 

76 1.645 568 1.000 77 

MH 07 Kinh tế chính trị  3 60 40 16 4 

MH 08 Luật kinh tế  2 30 20 8 2 
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MH 09 Soạn thảo văn bản  2 45 27 15 3 

MH 10 Kinh tế vi mô 3 60 40 17 3 

MH 11 Lý thuyết thống kê  3 45 30 13 2 

MH 12 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 31 11 3 

MH 13  Lý thuyết kế toán 4 75 50 20 5 

MH 14 Thống kê doanh nghiệp  3 60 30 26 4 

MH 15 Thuế  3 60 30 26 4 

MH 16 Tài chính doanh nghiệp  4 75 40 30 5 

MĐ 17 Kế toán doanh nghiệp 1 6 120 50 62 8 

MĐ 18 Kế toán doanh nghiệp 2 6 120 50 62 8 

MĐ 19 Thực hành kế toán trong doanh 

nghiệp sản xuất 
5 150 0 140 10 

MH 20 Phân tích hoạt động kinh doanh  3 60 30 26 4 

MH 21 Kiểm toán  2 30 15 13 2 

MĐ 22 Tin học kế toán 3 60 15 43 2 

MĐ 23 Thực tập nghề nghiệp  6 165 0 165 0 

MĐ 24 Thực tập tốt nghiệp 8 250 0 250 0 

MH 25 Quản trị doanh nghiệp 3 60 40 17 3 

MĐ 26 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 75 30 40 5 

Tổng cộng 88 1.900 662 1.148 90 

2. Chương trình chi tiết môn học 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp 

nghiên cứu 

Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế 

Các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế  

Phân loại thuế 

Các tiêu chí để xây dựng hệ thống thuế 

 Đối tượng nghiên cứu 

3 3   

II Thuế xuất khẩu, nhập khẩu  

Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và 

tác dụng của thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

Nội dung cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

11 5 5 1 
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III Thuế Tiêu thụ đặc biệt 

Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và 

tác dụng của thuế tiêu thụ đặc biệt 

Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt 

10 5 5  

IV Thuế Giá trị gia tăng 

Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và 

tác dụng của thuế gia trị gia tăng 

Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng 

14 7 6 1 

V Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và tác 

dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp 

Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

11 5 5 1 

VI Các khoản thuế và lệ phí khác 

Thuế thu nhập cá nhân 

Thuế tài nguyên 

Thuế nhà, đất 

Phí, lệ phí và thuế môn bài 

11 5 5 1 

 Cộng 60 30 26 4 

3. Điều kiện thực hiện môn học: 

3.1. Phòng học Lý thuyết/Thực hành: Đáp ứng phòng học chuẩn 

3.2. Trang thiết bị dạy học: Projetor, máy vi tính, bảng, phấn, tranh vẽ.... 

3.3. Học liệu, dụng cụ, mô hình, phương tiện: Giáo trình, biểu đồ, bài giảng điện tử.. 

3.4. Các điều kiện khác: Người học đã học xong các môn học cơ sở.  

4. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

4.1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức. 

- Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kỹ năng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Trong quá trình học tập, người học cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp. 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

4.2. Phương pháp: 
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Người học được đánh giá tích lũy môn học như sau: 

4.2.1. Cách đánh giá 

- Áp dụng quy chế đào tạo Trung cấp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 

số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội. 

- Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo áp dụng tại Trường Cao đẳng Cơ giới như 

sau: 

Điểm đánh giá Trọng số 

+ Điểm kiểm tra thường xuyên (Hệ số 1)                                                        40% 

+ Điểm kiểm tra định kỳ (Hệ số 2)                                                         

+ Điểm thi kết thúc môn học                                             60% 

4.2.2. Phương pháp đánh giá 

Phương pháp 

đánh giá 

Phương pháp 

tổ chức 

Hình thức 

kiểm tra 

Chuẩn đầu ra 

đánh giá 

Số  

cột 

Thời điểm  

kiểm tra 

Thường xuyên Vấn đáp Tự luận/ 

Trắc nghiệm  

A1, B1, C1 
1 

Sau 3 giờ 

Định kỳ Viết  

 

Tự luận/ 

Trắc nghiệm 

A1, A2, A3, B1, 

B2, B3, C1, C2 
4 

Sau 13 giờ 

Kết thúc môn 

học  

Viết  

 

Tự luận/ 

Trắc nghiệm 

A1, A2, A3, A4, B1, 

B2, B3, B4, B5, C1, 

C2, C3, C4 

1 

Sau 60 giờ 

4.2.3. Cách tính điểm. 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc môn học được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm môn học là tổng điểm của tất cả điểm đánh giá thành phần của môn học 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm môn học theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 

số thập phân. 

5. Hướng dẫn thực hiện môn học. 

5.1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: Đối tượng Trung cấp kế toán doanh nghiệp 

5.2. Phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

5.2.1. Đối với người dạy 

* Lý thuyết: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực bao gồm trình chiếu, thuyết 

trình ngắn, nêu vấn đề, hướng dẫn đọc tài liệu, bài tập cụ thể, câu hỏi thảo luận nhóm…. 

* Thực hành:  

- Phân chia nhóm nhỏ thực hiện bài tập thực hành theo nội dung đề ra. 

- Khi giải bài tập, làm các bài Thực hành, bài tập... Giáo viên hướng dẫn, phân tích 

và sửa sai tại chỗ cho nguời học. 

- Sử dụng giáo án điện tử, sơ đồ kinh tế để minh họa các bài tập ứng dụng 

* Thảo luận: Phân chia nhóm nhỏ thảo luận theo nội dung đề ra. 
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* Hướng dẫn tự học theo nhóm: Nhóm trưởng phân công các thành viên trong 

nhóm tìm hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu nội dung trong bài học, cả nhóm thảo luận, 

trình bày nội dung, ghi chép và viết báo cáo nhóm. 

5.2.2. Đối với người học: Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Nghiên cứu kỹ bài học tại nhà trước khi đến lớp. Các tài liệu tham khảo sẽ được 

cung cấp nguồn trước khi người học vào học môn học này (trang web, thư viện, tài 

liệu...) 

- Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện bài thực hành và báo cáo kết quả 

- Tham dự tối thiểu 70% các giờ giảng lý thuyết. Nếu người học vắng >30% số giờ 

tích hợp phải học lại môn học mới được tham dự kì thi lần sau. 

- Tự học và thảo luận nhóm: Là một phương pháp học tập kết hợp giữa làm việc 

theo nhóm và làm việc cá nhân. Một nhóm gồm 2-3 người học sẽ được cung cấp chủ đề 

thảo luận trước khi học lý thuyết, thực hành. Mỗi người học sẽ chịu trách nhiệm về 1 

hoặc một số nội dung trong chủ đề mà nhóm đã phân công để phát triển và hoàn thiện 

tốt nhất toàn bộ chủ đề thảo luận của nhóm.   

- Tham dự đủ các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc môn học. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

6. Danh mục tài liệu tham khảo: 

- TS Phan Hữu Nghị, PGS.TS Phan Thị Bất (Đồng chủ biên), Giáo trình Thuế, 

NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2020. 

- PGS. TS Nguyễn Thị Liên, PGS. TS Nguyễn Văn Hiệu (Đồng chủ biên), Giáo 

trình Thuế, NXB Tài chính, Hà Nội, 2020. 

- TS Nguyễn Văn Tuyến, TS Vũ Văn Cương, PGS.TS Phạm Thị Giang Thu, 

PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Vân (Đồng chủ biên), Giáo trình Thuế Việt Nam, NXB Công 

an nhân dân, 2013 

- ThS. Đồng Thị Vân Hồng, CN. Phùng Xuân Hội, CN. Phạm Thanh Luận, Giáo 

trình Thuế, NXB Lao Động, 2009 
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CHƯƠNG I 

ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU 

Mã chương: MH 15-01 

Giới thiệu: 

Chương I giới thiệu tổng quan các vấn đề về thuế. Nhận biết được tính tất yếu 

khách quan của sự ra đời và phát triển cũng như vai trò của thuế đối với nền kinh tế, từ 

đó thấy được tầm quan trọng của nó đối với mọi hoạt động của nền kinh tế, các yếu tố 

cấu thành nên một sắc thuế, các tiêu thức xây dựng hệ thống chính sách thuế và phân 

biệt được các sắc thuế trong hệ thống thuế Việt Nam. 

Cơ sở pháp lý: 

- Luật 38/2019/QH14 về quản lý thuế 

- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. 

- Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương này, học sinh sinh viên có khả năng: 

- Nhận biết được tính tất yếu khách quan của sự ra đời và phát triển cũng như vai 

trò của thuế đối với nền kinh tế, từ đó thấy được tầm quan trọng của nó đối với mọi hoạt 

động của nền kinh tế. 

- Trình bày được các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế. 

- Phân biệt được các sắc thuế trong nền kinh tế hiện nay. 

- Nhận biết được tầm quan trọng của các sắc thuế đối với nền kinh tế. 

Phương pháp giảng dạy và học tập chương I: 

- Đối với người dạy: Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn 

đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học nhớ các giá trị đại lượng, đơn vị của các 

đại lượng. 

- Đối với người học: Chủ động đọc trước giáo trình trước buổi học 

Điều kiện thực hiện bài học: 

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết chuyên môn 

- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu và các thiết bị dạy học khác 

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu 

tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan. 

- Các điều kiện khác: Không có 

Kiểm tra và đánh giá bài học: 

- Nội dung: 

+ Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức 

+ Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kĩ năng. 

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
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Trong quá trình học tập, người học cần: 

  * Nghiên cứu bài trước khi đến lớp 

  * Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

  * Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

  * Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

- Phương pháp: 

+ Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 điểm kiểm tra (Hình thức: Vấn đáp) 

+ Kiểm tra định kỳ lý thuyết: Không có 

+ Kiểm tra định kỳ thực hành: Không có 

Nội dung chính: 

1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế.    

1.1. Sự ra đời và phát triển của thuế. 

1.1.1. Quá trình phát triển chung của thuế trên thế giới. 

Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy rằng, nhân tố quan trọng nhất để 

thuế ra đời và phát triển cao như ngày nay gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển 

của nhà nước. Nhà nước xuất hiện đòi hỏi phải có cơ sở vật chất và tài sản để đảm bảo 

cho sự tồn tại và hoạt động của mình. Do đó, nhà nước phải dùng quyền lực chính trị 

vốn có để tập trung một phần nguồn lực của xã hội bằng cách huy động dưới nhiều hình 

thức. Trong đó, có hình thức đóng góp bắt buộc được gọi là thuế. 

Nếu xét sự phát triển của các hình thức và phương pháp thu thuế, có thể chia lịch 

sử hình thành và phát triển thuế thành 3 giai đoạn gồm: 

Giai đoạn thứ nhất: Bắt đầu từ thế giới cổ đại đến thế kỷ XVI được đặc trưng bởi 

sự hình thành các loại thuế sơ khai và nhà nước chưa có bộ máy thu thuế hoàn chỉnh lần 

đầu tiên, dưới thời La Mã cổ đại để có chi phí để xây dựng quân đội, bảo vệ biên giới, 

xây dựng nhà thời, đường ống dẫn nước, đường sá… Nhà nước đánh thuế các tài sản 

như đất đai, vật nuôi, nô lệ, thu hái hoa quả và các tài sản có giá trị khác. Các loại thuế 

gián thu điển hình như thuế doanh thu với thuế suất 1%, thuế buôn bán nô lệ 4%, thuế 

trả tự do cho nô lệ 5%, thuế thừa kế 5%... 

Giai đoạn thứ hai: Bắt đầu từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX, hình thành hệ thống 

thuế và các tổ chức thu thuế tương đối hoàn chỉnh. Một số quốc gia Châu Âu đã sử dụng 

phương pháp đấu giá quyền thu thuế. Tất cả số tiền thuế đã thu được chuyển vào quỹ 

của Chính phủ. Đến năm 1662, ở Pháp và các quốc gia Châu Âu hình thành các tổ chức 

thu thuế do Chính phủ quản lý đã làm cho nguồn thu từ thuế vào ngân sách của Chính 

phủ ngày càng tăng lên. Nguồn thu chính của Chính phủ là thuế thân (giới quý tộc và 

cha cố không phải nộp thuế này), các thuế khác gồm thuế đất, thuế đối với trang thiết bị 

quân đội, thuế mua ngựa, thuế tuyển mộ lính… Thời gian này đã bắt đầu xuất hiện thuế 

quan. 

Giai đoạn thứ ba: Bắt đầu từ thế kỷ XIX cho đến nay, đó là thời kỳ hình thành hệ 

thống thuế và bộ máy thu thuế hoàn chỉnh. Trong giai đoạn này ở hầu hết các nước phát 

triển đã hình thành hệ thống thuế với các luật thuế và bộ máy thu thuế hoàn chỉnh. Các 

loại thuế trước đây dần được hoàn thiện. 

- Thuế ruộng đất giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập nguồn thu cho Chính 
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phủ. 

- Thuế quan ban đầu chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách thì hiện nay vai trò 

của hình thức thuế này ngày càng lu mờ và nhường chỗ cho các loại thuế khác. 

- Thuế thu nhập cá nhân ra đời ở Anh quốc năm 1842, sau đó nhiều nước công 

nghiệp đã áp dụng như Nhật 1887, Mỹ 1913, Pháp 1914. Hiện nay, thuế thu nhập cá 

nhân là một trong những hình thức thuế giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong hệ thống 

thuế của các quốc gia phát triển. 

- Thuế giá trị gia tăng ra đời ở Pháp năm 1954 và hiện nay đã lan rộng ra nhiều 

quốc gia phát triển. 

Bộ máy thu thuế ở các nước phát triển cũng ngày được hoàn chỉnh và hình thành 

đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Không chỉ bao gồm các cơ quan quản lý thu nộp 

thuế mà ở nhiều quốc gia còn có bộ máy cảnh sát thuế, toà án thuế riêng nhằm đảm bảo 

sự thống nhất trong việc xây dựng luật thuế, tổ chức thu thuế, kiểm tra thu nộp thuế và 

xử lý các vi phạm về thuế. 

1.1.2. Quá trình phát triển thuế tại Việt Nam. 

Lịch sử nước ta mặc dù đã hình thành từ rất lâu nhưng cho đến tận thế kỷ XI, đời 

vua Trần Thái Tông (1225 – 1237) thì việc đánh thuế mới được hình thành một cách có 

tổ chức và hệ thống. Ngược dòng lịch sử, chúng ta tìm hiểu khái quát về chế định thuế 

hình thành và phát triển trong lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 

Giai đoạn thứ nhất: Chế định thuế dưới thời phong kiến.  

Ngay từ thời phong kiến, các cấp lãnh đạo dưới chế độ quân chủ đã biết tổ chức hệ 

thống thu thuế để làm nguồn thu cho công qũy của nhà Vua. Tuy vậy, từ các triều đại 

nhà Trần trở về sau này, sự tổ chức, cách đánh thuế và thu thuế mới được ghi chép và có 

hệ thống. 

Giai đoạn thứ hai: Chế định thuế dưới thời Pháp thuộc. 

Cơ chế tài chính do Pháp thiết lập ở Ðông Dương đầu thế kỷ XX không nằm ngoài 

mục đích bao trùm là vơ vét của cải của thuộc địa. Dưới thời Pháp thuộc, thuế được huy 

động vào hệ thống ngân sách thuộc địa gồm nhiều tầng nấc nhưng chúng lại không 

được chuyển thành nguồn tài trợ cho sự phát triển của xã hội mà lại được chuyển về 

chính quốc, theo đúng mục tiêu của chủ nghĩa thực dân.  

Chính phủ thuộc địa Pháp đặt ra các thuế ngoại ngạch tức là loại thuế gián thu như 

thuế tiêu thụ thuốc lá, thuế rượu, thuế muối, thuế đoan (thuế quan). Thuế trực thu thì có 

thuế môn bài, thuế thổ trạch (Thuế thổ trạch là khoản thu hàng năm đối với người có 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở). 

Giai đoạn thứ ba: Chế định thuế thời kỳ sau Cách mạng Tháng tám năm 1945 đến 

năm 1975 

- Từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến năm 1954: 

Sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, Chính phủ ta chủ trương bãi bỏ các sắc 

thuế mang tính chất phi nhân đạo như thuế thân, thuế thổ trạch ở thôn quê và một số tạp 

thuế vô lý, miễn thuế điền thổ cho vùng bị lụt và giảm thuế điền 20% trong toàn quốc, 

đình chỉ thu thuế ở miền Nam. 

Sau năm 1946, Nhà nước một mặt bắt đầu cải tiến chế độ thuế, tăng thuế suất 

nhiều loại thuế. Mặc khác, vẫn tiếp tục dựa vào những đóng góp mới như Qũy “Tham 
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gia kháng chiến” năm 1949, Qũy “Công lương” và thuế điền thổ. Đồng thời, Chính phủ 

cũng vận động nhân dân vay dưới hình thức công trái, đồng thời còn dựa vào nguồn 

phát hành tiền tệ. 

Ðến năm 1951, bên cạnh việc thống nhất quản lý tài chính Nhà nước, Chính phủ 

còn ban hành chính sách pháp luật thuế mới được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, 

thích hợp với hoàn cảnh kinh tế – xã hội và điều kiện chiến tranh. Chính sách pháp luật 

thuế thống nhất bao gồm 7 loại thuế là Thuế nông nghiệp, Thuế công thương nghiệp, 

Thuế hàng hóa, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế sát sinh, Thuế trước bạ, Thuế tem. 

Trong số các loại thuế này thì thuế nông nghiệp giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, 

các loại thuế này vẫn chưa được cấu trúc thành một hệ thống pháp luật thuế hoàn chỉnh 

và cũng chưa có tác dụng đáng kể. 

- Từ năm 1954 đến năm 1975: 

Ðây là giai đoạn mà nền tài chính đứng trước nhiều thuận lợi và thử thách mới. 

Một mặt, Việt Nam đã đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi một cách vĩnh viễn, 

nhưng mặc khác, đất nước lại bị chia cắt. Sau hiệp định Geneve, Chính phủ chỉ lần lượt 

ban hành các loại Luật thuế mới trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các chế độ thuế đã ban hành 

từ năm 1951 ở vùng tự do cũ để áp dụng thống nhất bao gồm 12 loại thuế sau: Thuế 

doanh nghiệp, Thuế hàng hóa, Thuế sát sinh, Thuế buôn chuyến, Thuế thổ trạch, Thuế 

kinh doanh nghệ thuật, Thuế môn bài, Thuế trước bạ, Thuế muối, Thuế rượu, Thuế xuất 

nhập khẩu. 

Trong thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa, thuế công thương nghiệp được sửa đổi 

đáng kể từ một hệ thống thuế tương đối ít chuyển sang một hệ thống với nhiều hình 

thức thuế khác nhau, áp dụng trên nhiều khâu của quá trình sản xuất, lưu thông hàng 

hóa, sử dụng nhiều loại thuế suất khác nhau có sự phân biệt giữa các ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh, phân biệt kinh tế tập thể và tư nhân với nhiều biện pháp ưu đãi khác 

nhau. 

Giai đoạn thứ tư: Từ năm 1975 đến năm 1990 

- Từ năm 1975 – đến năm 1980: 

Trong thời kỳ này, miền Bắc vẫn tiếp tục thực hiện hệ thống pháp luật thuế đã ban 

hành từ trước, có sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới. Còn miền Nam thì có áp dụng 

một số loại thuế cũ của chính quyền Sài Gòn trên cơ sở xóa bỏ một số loại thuế phản 

tiến bộ và sửa đổi bổ sung để thích ứng với điều kiện đất nước thống nhất. 

- Từ năm 1980 – đến năm 1990: 

Trong thời kỳ này, cả nước áp dụng hệ thống pháp luật thuế thống nhất nhưng hệ 

thống pháp luật thuế hiện hành này ngày càng tỏ ra có nhiều nhược điểm, cản trở sự 

phát triển các yếu tố của nền kinh tế thị trường đang nảy sinh. 

Giai đoạn thứ năm: Giai đoạn từ 1990 đến nay 

Từ giữa những năm 1980, cùng với công cuộc đổi mới và mở cửa nền kinh tế, hệ 

thống pháp luật thuế Việt Nam đã được nghiên cứu và đến năm 1990 một hệ thống pháp 

luật thuế mới được hình thành bao gồm hệ thống chính sách pháp luật thuế và hệ thống 

quản lý Nhà nước về thuế. 

Giai đoạn này được đặc trưng bởi sự hình thành một hệ thống pháp luật thuế hoàn 

chỉnh nhất từ trước đến nay bao gồm 9 loại thuế: Thuế xuất khẩu nhập khẩu, Thuế tiêu 

thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, 
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Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Thuế nhà đất, Thuế tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra còn có một số phí và lệ phí có tính chất như thuế như lệ phí môn bài, lệ 

phí trước bạ, lệ phí giao thông. 

1.2. Khái niệm và đặc điểm của thuế. 

1.2.1. Khái niệm. 

Cho đến ngày nay, trong giới các học giả và trên các sách báo kinh tế thế giới vẫn 

chưa có quan điểm thống nhất về khái niệm thuế. Nhìn chung các quan điểm của các 

nhà kinh tế khi đưa ra khái niệm thuế mới chỉ nhìn nhận từ những khía cạnh khác nhau 

của thuế, chưa phản ánh đầy đủ bản chất chung của phạm trù thuế. Chẳng hạn theo các 

nhà kinh điển thì thuế được quan niệm rất đơn giản: Để duy trì quyền lực công cộng, 

cần phải có những sự đóng góp của những người công dân của Nhà nước đó là thuế 

khoá. 

Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do luật quy định cho các tổ chức và cá 

nhân trong xã hội nộp cho Nhà nước bằng một phần thu nhập của mình nhằm tập trung 

một bộ phận quyền lực, của cải xã hội vào ngân sách Nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi 

tiêu của Nhà nước, thích ứng với từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội. 

Hoặc Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ 

phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà 

nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp 

thuế. Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chính 

con người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật.  

Ngoài khoản thu về thuế, ngân sách Nhà nước còn có những khoản thu khác như 

phí và lệ phí. Đây là những khoản thu mà một tổ chức hay cá nhân phải trả khi được 

một cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân được Nhà nước uỷ quyền cung cấp hàng 

hoá, dịch vụ công cộng. 

1.2.2. Đặc điểm. 

Những khái niệm về thuế nêu trên mới nhấn mạnh một chiều theo quan niệm của 

từng góc độ khác nhau, nên chưa thật đầy đủ và chính xác được bản chất của thuế. Đến 

nay, tuy chưa có một định nghĩa về thuế thống nhất, nhưng các thành phần kinh tế đều 

nhất trí cho rằng, để làm rõ được bản chất của thuế thì định nghĩa về thuế phải nêu bật 

được các khía cạnh sau đây: 

- Thuế do cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ban hành. 

Ở các quốc gia, do vai trò quan trọng của thuế đối với việc hình thành quỹ ngân 

sách Nhà nước và những ảnh hưởng của nó đối với đời sống kinh tế - xã hội nên thẩm 

quyền quy định, sửa đổi, bãi bỏ các Luật thuế đều thuộc cơ quan lập pháp. Ðây là 

nguyên tắc sớm được ghi nhận trong pháp luật của các nước. Hiến pháp nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn quy định, sửa 

đổi hoặc bãi bỏ các Luật thuế. Tuy vậy, do yêu cầu điều chỉnh các quan hệ pháp luật về 

thuế, Quốc hội có thể giao cho ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, sửa đổi hoặc bãi 

bỏ một số loại thuế thông qua hình thức ban hành Pháp lệnh hoặc Nghị quyết về thuế. 

- Thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc, để đảm bảo tập trung thuế trên phạm 

vi toàn xã hội. 

Chính phủ phải sử dụng hệ thống pháp luật để ban hành các sắc thuế, vì vậy thuế 

thường được quy định dưới dạng văn bản luật hay pháp lệnh. Cho nên, trốn thuế hay 
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gian lận thuế đều bị coi là những hành vi phạm pháp và phải chịu xử phạt về hành chính 

hoặc hình sự. 

- Các pháp nhân và thể nhân chỉ phải nộp cho Nhà nước các khoản thuế đã được 

pháp luật quy định. 

- Thuế gắn chặt với các hoạt động kinh tế và được xây dựng trên nền tảng giá trị 

thặng dư do nền kinh tế tạo ra. Do đó thuế đem lại khoản thu to lớn và bền vững so với 

các khoản thu khác của Nhà nước. Cách duy nhất làm cho số thuế ngày càng tăng và ổn 

định chính là phát triển kinh tế, chăm lo cho sự hưng thịnh của nền kinh tế cũng là chăm 

lo cho nguồn thu tương lai của Nhà nước. 

- Thuế là một khoản thu không bồi hoàn, không mang tính hoàn trả trực tiếp. Nộp 

thuế cho Nhà nước không có nghĩa là cho Nhà nước mượn tiền hay gửi tiền vào ngân sách 

Nhà nước hoặc là mua một dịch vụ công. Nộp thuế là một nghĩa vụ cơ bản nhất của công 

dân.    

1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế. 

Các nhà kinh tế học thường đề cập vai trò của thuế đối với ngân sách Nhà nước và 

đời sống xã hội. Bởi vì trên thực tế, thông qua hoạt động thu thuế, Nhà nước tập trung 

được một bộ phận của cải xã hội, từ đó hình thành nên qũy ngân sách Nhà nước và thực 

hiện các chính sách kinh tế - xã hội. 

Vai trò của thuế là sự biểu hiện cụ thể các chức năng của thuế trong những điều 

kiện kinh tế, xã hội nhất định. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với sự thay đổi 

phương thức can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh tế, thuế đóng vai trò hết sức 

quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò của thuế được thể hiện 

trên các khía cạnh sau đây: 

- Pháp luật thuế là công cụ chủ yếu của Nhà nước nhằm huy động tập trung một 

phần của cải vật chất trong xã hội vào ngân sách Nhà nước. 

Nhà nước ban hành pháp luật thuế và ấn định các loại thuế đối với các pháp nhân 

và thể nhân trong xã hội.Việc các chủ thể nộp thuế - thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo 

quy định của pháp luật thuế đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn 

trong cơ cấu nguồn thu ngân sách Nhà nước. 

Một nền tài chính quốc gia lành mạnh chủ yếu dựa vào nguồn thu nội bộ của nền 

kinh tế quốc dân. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, xuất phát từ phạm vi hoạt động 

mà đòi hỏi Nhà nước phải ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật thuế để tập trung 

nguồn tài chính vào ngân sách Nhà nước, từ đó mới đáp ứng được nhu cầu chi ngày 

càng tăng. 

Thuế là công cụ quan trọng nhất để phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu 

nhập quốc dân theo đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hiện nay, nguồn 

thu nước ngoài đã giảm nhiều, kinh tế đối ngoại chuyển thành có vay có trả. Trước tiên, 

thuế là một công cụ quan trọng để góp phần ổn định trật tự xã hội, chuẩn bị điều kiện và 

tiền đề cho việc phát triển lâu dài. 

Với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, hệ thống pháp luật thuế mới được áp dụng 

thống nhất giữa các thành phần kinh tế. Thuế đã điều chỉnh được hầu hết các hoạt  động 

sản xuất, kinh doanh, các nguồn thu nhập, mọi tiêu dùng xã hội. Ðây là nguồn thu chính 

của ngân sách Nhà nước. 

- Pháp luật thuế là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế và đời 


